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SERVICE COMMISSION SCHEDULE  
 

DOCUMENTARY COLLECTION (NHỜ THU CHỨNG TỪ) 
1. Incoming documentary collection (Nhờ thu chứng từ nhập khẩu) 

 Documents Against Payment (D/P)       0.15% (min. USD10 ;  max.  USD200) 

 Thanh toán ngay khi nhận chứng từ (D/P) 

 Cable charge          USD25 

 Điện phí 

 Documents Against Acceptance (D/A)      0.20% (min. USD15 ;  max.  USD200) 

Chấp nhận thanh toán khi nhận chứng từ (D/A) 

Cable charge          USD25 

Điện phí 

 

2. Outgoing documentary collection (Nhờ thu chứng từ xuất khẩu) 

 Documents Against Payment (D/P)       0.15% (min. USD10 ;  max.  USD150) 

 Thanh toán ngay khi nhận chứng từ (D/P) 

 Postage          USD50 (or more, depending on destination) 

 Phí gửi thư 

 Documents Against Acceptance (D/A)      0.20% (min. USD15 ;  max.  USD150) 

 Chấp nhận thanh toán khi nhận chứng từ (D/A) 

 Postage           USD50 (or more, depending on destination) 

 Phí gửi thư 

 

DOCUMENTARY CREDITS (THƯ TÍN DỤNG) 
1. Export (Giao dịch L/C xuất khẩu) 

 - L/C advising fee         USD25 flat 

    Phí thông báo L/C 

 - L/C Amendment advising fee       USD20 flat 

   Phí thông báo tu chỉnh L/C 

 - Confirmation          0.15% per month (min. USD50) 

   Phí xác nhận L/C 

 - Transfer          USD50 

   Phí chuyển nhượng L/C 

 - Negotiation (Phí thương lượng / chiết khấu chứng từ)     

  Commission          0.20% (min. USD20)  

  Phí thương lượng chứng từ 

  Postage         USD50 (or more, depending on destination) 

  Phí gửi thư 

  Discount interest        depending on the interest rate for each customer 

 Lãi suất chiết khấu        tuỳ thuộc vào lãi suất áp dụng cho từng   

           khách hàng  

- Cable fee (if any)         USD20  

Điện phí (nếu có) 

2. Import (Giao dịch L/C nhập khẩu) 

 - L/C opening (Phát hành L/C)     

 



  Issuing commission        0.125% per month (min. USD50) 

  Phí phát hành L/C 

   Cable charge         USD40 

  Điện phí 
(Issuing commission is calculated monthly. From the 2nd month onwards, if the number of validity days of the 

L/C is less than or equal to 15 days, the issuing commission will be waived for these days; if the number of 

validity days of the L/C is more than 15 days, the issuing commission will be charged as a full month's validity.)  

 

 - L/C amendment (Tu chỉnh L/C) 

  + Increasing amount         0.125% per month (min. USD50) 

      Tăng trị giá 

  + Extension of validity        0.125% per month (min. USD50) 

      Kéo dài thời hạn hiệu lực 

  + Alteration of contents        USD50 flat 

      Điều chỉnh khác 

  + Cable charge         USD20 

      Điện phí 

 - Acceptance           0.1% per month (min USD25)  

   Chấp nhận chứng từ  

 - B/L endorsement          Free 

   Ký hậu vận đơn           Miễn phí  

- L/C cancellation          Free 

      Huỷ L/C          Miễn phí 

 

 

3. Guarantee (Thư bảo lãnh) 

- Issuing shipping guarantee under L/C            Free 

   Phát hành thư bảo lãnh nhận hàng theo L/C      Miễn phí 

- Foreign banks’ guarantee advising fee        USD25  

  Thông báo thư bảo lãnh nước ngoài 

 

This fee schedule is effective from 20/03/2025. 

Biểu phí này có hiệu lực thực hiện từ ngày 20/03/2025 
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